NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
A.LÝ THUYẾT
I/ Bình phương của một tổng. Bình phương của một hiệu

	

Ví dụ:
a) 


	  =  
b) 


	    = 
c) 


	     =  
d) 


     	   = 
e) 


	      = 
THỰC HÀNH:
Bài 1: Tính:
a) 



		b) 		c) 		d) 
Bài 2: Thu gọn:
a) 

b) 

c) 

d) 


II/ Hiệu của hai bình phương:

	
Ví dụ:
a) 

= 
b) 


		   = 
c) 


		      = 
THỰC HÀNH:
Bài 3: Thu gọn:
a) 

b) 

c) 

Bài 4: Tính nhanh:



III/ Hiệu của hai lập phương. Tổng của hai lập phương

	

Ví dụ:
a) 


		       = 

b) 

       = 
THỰC HÀNH:
Bài 5: Thu gọn:
a) 

b) 

IV/ Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu.

	
Ví dụ:
a) 


	= 

	= 
b) 


	   = 

	   = 
THỰC HÀNH:
Bài 6: Tính
a) 



	b) 		c) 		d) 
B. BÀI TẬP TỔNG HỢP:
Bài 7: Tìm x biết:
a) 


 	b)  		c)  


d)		e) 
Bài 8: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
a) 

b) 

Hướng dẫn câu a: 


=33
Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến x.
Bài 9: Tính giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
a) 

b) 

Hướng dẫn:
a) M = x2 + 4x + 5
                           = x2 + 2.x.2 + 22– 4 + 5

             	             = (x + 2)2 + 1  1
Vậy GTNN của M bằng 1 khi x + 2 = 0
                                                                   x      = - 2 




	 








ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG

A - ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC:
a) Định lí 1:
[image: ][image: ]

*Đường trung bình của tam giác:
[image: ]
[image: ]
Ví dụ minh hoạ: 
Cho tam giác ABC nhọn có D là trung điểm AB, từ D vẽ DE//BC, DF//AC 

().
a) Chứng minh E là trung điểm AC, từ đó suy ra DE là đường trung bình của ∆ABC.  
b) Chứng minh EF là đường trung bình của ∆ABC.



[image: ]Giải:
a) Xét tam giác ABC, có:
AD = DB (gt)
DE//BC (gt)

AE = EC
Mà AD = DB (gt)

 DE là đường trung bình của ∆ABC.
b)Học sinh tự trình bày.

Định lí 2:
[image: ]
Ví dụ minh hoạ:      
Người ta muốn đo khoảng cách giữa hai điểm B và C ở hai bên một ngọn núi (như hình vẽ). Biết DE = 250m . Hãy tính khoảng cách BC.
(Học sinh không cần vẽ lại hình vào bài làm)


Giải: 
Xét tam giác ABC, có:
D là trung điểm AC (gt)
E là trung điểm AB (gt)

DE là đường trung bình của tam giác ABC.


DE = BC

BC = 2.DE = 2.250 = 500 m
Vậy khoảng cách BC bằng 500m.
B - ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG:
a) [bookmark: _GoBack]Định lí 3:
[image: ]
[image: ]
b) Định lí 4:
[image: ]
Ví dụ minh hoạ: 
An và Nhiên rủ nhau ra công viên chơi bập bênh. Biết chiều cao của trụ bập bênh là . Khi An cách mặt đất  thì Nhiên cách mặt đất bao nhiêu ? (I, K lần lượt là trung điểm CB và AD)
[image: ]
Giải:30
50 cmcmcm
A
B
K
I
C
D

Xét hình thang  ABCD 
Ta có: I là trung điểm CB, K là trung điểm AB(gt)

IK là đường trung bình của hình thang ABCD.                                                                                                    





AB= 2.50 – 30 = 100 – 30 = 70 cm.                                                   
Vậy khi An cách mặt đất  thì Nhiên cách mặt đất 70 
BÀI TẬP TƯƠNG TỰ (SGK)
[image: ]
[image: ]
			[image: ]
[image: ]
        [image: ]
				[image: ]
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